Họ và tên : …………………………………

Luyện từ và câu
1) Em hãy điền các từ thích hợp trong ngoặc vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây 

( hoa hồng, thóc, vẽ, cầu thủ, hát, đàn gà ) : 

a. Bé ………… rất hay.
b. Họa sĩ đang ………..tranh

c. …………………. đang mổ …………….

d. ………………… đang đá bóng.

e. …………………. nở đỏ thắm.
2) Chọn các từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào các cột cho phù hợp : 
( phát biểu, ngoan, mực, cục tẩy, hát, siêng năng, viết, vở, cẩn thận, nghe giảng, bút chì )
	Từ chỉ đồ dùng học tập
	Từ chỉ hoạt động của học sinh
	Từ chỉ tính nết của học sinh

	M : tẩy……………………….

……………………………….


	………………………………

……………………………….
	………………………………

……………………………….


3) Sắp xếp các từ sau thành câu hợp lý : 
a) chăm chú/  cô giáo/  nghe/ Các bạn / giảng bài
……………………………………………………………………………………………

b) nhảy dây / Các / rất / hay / bạn nữ . 
……………………………………………………………………………………………

4) Khoanh tròn vào chữ cái trước dòng đã thành câu :
a. Bạn nhỏ
b. Hiểu ra rằng

c. Bạn nhỏ hiểu ra rằng cần chăm chỉ học hành.

d. Hiểu ra rằng cần chăm chỉ học hành.
5. Cho 3 từ bạn nhỏ, bà , hiểu. Hãy sắp xếp 3 từ trên thành hai câu khác nhau và ghi lại.
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Toán

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : 

1) Trong phép tính  17 – 7 = 10, số 7 được gọi là : 


a. Số bị trừ

b. Số trừ

c. Hiệu
2) Trong phép tính  6 + 3 = 9, số 9 được gọi là : 
a. Số hạng

b. Số tổng

c. Tổng

3) Cần điền vào chỗ chấm dấu gì ?



10 dm – 4 dm …… 70 cm



a. >


b. < 


c. =


4) Đặt tính rồi tính hiệu, biết các số bị trừ và số trừ lần lượt là : 
57 và 30

65 và 5

80 và 40

99 và 49
……………..

……………..

……………..

……………..
……………..

……………..

……………..

……………..
……………..

……………..

……………..

……………..
5) Viết các số : 
- Từ 70 đến 82 : ………………………………………………………………………………

- Tròn chục và bé hơn 70 : …………………………………………………………………

6) Viết số : 

- Số liền trước của số 27 : ……….

- Số liền sau của số 69 : ………….
- Số liền sau của số 66 : ……….


- Số liền trước của số 50 : ………….
- Số lớn hơn 46 và bé hơn 48 : ……..

- Số lớn hơn 35 và bé hơn 38: ……..
7) Có một mảnh vải dài 28dm, 




Giải
đã may áo hết 14 dm. Hỏi

……………………………………………………..

mảnh vài còn lại dài mấy


……………………………………………………..

đề- xi- mét ?




……………………………………………………..

8) Viết 3 phép tính trừ có số bị trừ bằng hiệu.
………………………………………………………………………………………………………….




























































